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Trưởng bộ môn CAD/CAM-CNC – Khoa Cơ Khí
I.ĐẶT VẤN ĐỀ
Để đào tạo được con người phát triển toàn diện về nhân cách và về chuyên môn, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa -  hiện đại hóa và nhu cầu hội nhập quốc tế của đất nước, tại Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2003 của Ban Chấp Hành Trung Ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đã khẳng định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học, khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực…”, và một trong những mục tiêu cụ thể là “Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, đảm bảo trung thực, khách quan…” 
	Tuy nhiên, thực trạng kiểm tra và đánh giá trong một số trường hiện nay chưa được đặc biệt chú trọng, còn nhiều bất cập, chủ quan, thiếu chính xác dẫn đến việc chưa đánh giá đúng chất lượng đào tạo. Điều đó cho thấy nếu chỉ đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy mà không quan tâm đúng mức đến việc kiểm tra, đánh giá có thể không đạt được kết quả mong muốn.
	Thật vậy, từ trước đến nay việc kiểm tra đánh giá thường được thực hiện bằng phương pháp luận đề (tự luận). Phương pháp này có nhiều hạn chế như: số câu hỏi trong một bài kiểm tra hoặc bài thi tương đối ít, không bao trùm toàn bộ nội dung môn học dẫn đến việc người học học tủ, đoán đề, người học có thể chuẩn bị “phao” hoặc copy bài các bạn… khâu coi và chấm thi cũng gặp nhiều khó khăn… Thêm vào đó, áp lực về số lượng sinh viên ngày một tăng đòi hỏi phải có sự thay đổi về khâu kiểm tra, đánh giá.
	Vì vậy, việc vận dụng phương pháp kiểm tra- đánh giá bằng trắc nghiệm khác quan có thể khắc phục được những nhược điểm trên đồng thời đáp ứng được nhu cầu đổi mới toàn diện mà Đảng ta đề ra.  
II. THỰC TRẠNG VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ BẰNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
	Trắc nghiệm khách quan đã có từ rất lâu, từ trước những năm 1890 và ngày càng được phát triển rộng rãi, được áp dụng rộng rãi ở rất nhiều các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia có nền giáo dục phát triển mạnh như Anh, Mỹ, Úc, Hà Lan, Pháp, Bỉ, Nhật Bản …
	Ở Việt Nam, trắc nghiệm khách quan (TNKQ) được áp dụng từ năm 1956, các trường phía Bắc đã áp dụng rộng rãi hình thức thi này ở bậc trung học. Ở miền Nam TNKQ được áp dụng năm 1966 cho các kỳ thi lấy bằng trung học đệ nhất cấp ở các môn như Sử, Địa, Công dân… (theo GS.TS Dương Thiệu Tống). Và từ đó đến nay, TNKQ được áp dụng rất rộng rãi trong các kỳ thi ở Việt Nam, đặc biệt là ở các kỳ thi quốc gia.
	Một số GV hiện nay cũng sử dụng hình thức TNKQ nhưng hầu như các bộ đề thi được biên soạn ra là đưa vào kiểm tra, đánh giá mà không qua xử lý, kiểm chứng… nên hiệu quả đánh giá không cao vì thực tế nhiều giáo viên cũng không hiểu nhiều về TNKQ.
	Sau khi thi xong, GV có khuynh hướng lấy điểm thô thu được từ bài TNKQ rồi bằng cách tính riêng của mình biến cải ra thang điểm 10. Các bài thi của các môn khác nhau có số câu hỏi khác nhau, thời gian làm bài cũng khác nhau nhưng đều được qui đổi ra thang điểm 10 với cách tính riêng của mỗi GV mà không có cơ sở khoa học nào cả. Như vậy dẫn đến việc đánh giá không công bằng và không chính xác
	Nhiều HSSV khi làm bài TNKQ, đối với các câu hỏi không biết, có em đánh hú họa, may ra đúng, có em để trống vì sợ đánh sai sẽ bị trừ điểm….
III. TỔNG QUAN VỀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
1. CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
 Trắc nghiệm đúng – sai (hoặc Có - không)
Hình thức này thường là 1 câu phát biểu, 1 nhận định hoặc 1 câu hỏi trực tiếp để được trả lời là “có” hay ”không” hoặc “đúng” hay “sai”. 
	Lọai câu này chỉ thích hợp để kiểm tra những kiến thức sự kiện (mốc lịch sử, địa danh, tên nhân vật…), các định nghĩa, khái niệm, công thức. Chúng thường chỉ đòi hỏi trí nhớ, ít kích thích suy nghĩ, khả năng phân biệt người học giỏi và người học kém rất thấp.
  Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Loại này có hình thức của 1 câu phát biểu không đầy đủ hay một câu hỏi dẫn được nối tiếp bằng một số câu trả lời mà người học phải chọn. Đối với loại này, sau câu hỏi người ta ghi 1 số câu trả lời định sẳn, thường là có 4 lựa chọn. Người được kiểm tra phải chọn câu trả lời mình cho là đúng nhất (bằng cách đánh dấu X hoặc khoanh tròn vào số thứ tự câu trả lời). Loại này dùng trong các câu trắc nghiệm kiểm tra kiến thức.
	Trong các phương án trả lời, chỉ có một câu là đúng nhất. Các câu hỏi khác được xem là câu gây nhiễu hay “mồi nhử”, người học phải nắm vững kiến thức mới phân biệt được. Các câu nhiểu hay các “mồi nhử” trông bề ngoài có thể là đúng nhưng thực chất là sai hoặc chỉ đúng một phần. Nếu người biên soạn câu hỏi có nhiều kinh nghiệm thì loại câu này có tác dụng kích thích suy nghĩ, nó huy động toàn bộ các thao tác tư duy, phân tích, phán đoán, suy luận… của người học.
 Trắc nghiệm ghép đôi (đối chiếu từng cặp đôi)
Loại này là 1 sự biến đổi của hình thức chọn 1 câu đúng. Loại này thường gồm 2 dãy thông tin. Một dãy là những câu hỏi (hay câu dẫn), một dãy là những câu trả lời (hay câu lựa chọn). Mỗi câu nhận định ở dãy thứ nhất được kết hợp với 1 câu ở dãy thứ hai để trở thành một câu nhận định đúng. Người học phải tìm ra từng cặp câu trả lời tương ứng với câu hỏi.
Loại câu này thích hợp cho việc kiểm tra 1 nhóm kiến thức liên quan gần gũi, chủ yếu là kiến thức sự kiện, những thuật ngữ, định nghĩa, qui tắc, ví dụ…
 Trắc nghiệm điền khuyết
Đó là 1 câu phát biểu trong đó có chổ chừa trống để người học điền từ hao85c số hay công thức….. có nội dung có ý nghĩa nhất.
Loại câu này đòi hỏi người học phải tìm kiếm câu trả lời đúng chứ không phải là nhận ra câu trả lời đúng từ các thông tin đã cho.
 Trắc nghiệm thứ tự
Loại này gồm những câu hướng dẫn yêu cầu xếp đặt các dữ kiện theo một trật tự nào đó và tiếp theo là dãy liệt kê các dữ kiện. Các dữ kiện được trình bày theo cột hoặc hàng ngang.
Loại này thích hợp cho việc kiểm tra một vấn đề có liên quan đến nhiều vấn đề khác. Ví dụ về qui trình công nghệ để gia công 1 chi tiết…
 Trắc nghiệm phối hợp
Loại này gồm 2 dạng trắc nghiệm liên kết với nhau. Hiện nay dạng này phổ biến nhất là trắc nghiệm điền khuyết kết hợp với trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Người học chọn từng yếu tố trong phần lựa chọn để ghép vào chổ điền khuyết cho có ý nghĩa.
Thực chất loại này là trắc nghiệm điền khuyết có lựa chọn
 Trắc nghiệm dùng câu hỏi bằng hình vẽ (kênh hình):
 Trên hình vẽ sẽ cố ý để thiếu hoặc chú thích sai yêu cầu học sinh chọn một phương án đúng hay đúng nhất trong số các phương án đã đề ra, bổ sung hoặc sửa chữa sao cho hoàn chỉnh.
Sử dụng loại  câu hỏi này để kiểm tra kiến thức thực hành như:  kĩ năng quan sát thí nghiệm; điều chế các chất; an toàn trong khi thí nghiệm của học sinh.
2. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC BIÊN SOẠN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
 Để có được một bộ câu hỏi có giá trị, đo lường được các mức độ nhận thức của sinh viên đòi hỏi nhiều thời gian và công phu soạn thảo. Do đó, khi viết cần lưu ý một số nguyên tắc sau:
· Xác định mục tiêu muốn kiểm tra, đánh giá cho rõ ràng. Các mục tiêu nên được xác định dưới dạng những hành vi, cử chỉ, kiến thức, thái độ mà ta mong SV biết được gì, làm được gì, nghĩ gì và giải quyết được gì.
· Mục tiêu phải được phát biểu dưới dạng những điều có thể quan sát được, đo được.
· Các câu hỏi phải tiêu biểu cho những điều đã giảng dạy, tránh quá ngắn hoặc quá dài.
· Tầm quan trọng của các mục tiêu phải được GV nhấn mạnh trong lúc giảng dạy và được phản ánh trong khi lấy mẫu các câu hỏi.
· Cần lập bảng phân bố các câu hỏi 1 cách chi tiết trước khi soạn bài trắc nghiệm
· Chọn hình thức câu hỏi tùy theo mục đích của bài thi hay kiểm tra.
 Qui tắc tổng quát biên soạn bộ câu hỏi TNKQ:
+ Bộ câu hỏi nên có nhiều câu hỏi hơn số câu cần dùng.
+ Mỗi câu hỏi nên liên quan đến 1 mục tiêu nhất định
+ Mỗi câu hỏi phải được diễn đạt như thế nào cho nội dung câu hỏi  chứ không phải dạng câu hỏi quyết định câu trả lời phải chọn.
+ Mỗi câu trả lời phải mang đầy đủ ý nghĩa hơn là phải tùy thuộc vào phần câu trả lời chọn lựa để hoàn tất ý nghĩa.
 Quy trình biên soạn bộ câu hỏi TNKQ, tiến hành theo các bước sau: 
+ Bước 1: Phân tích nội dung môn học, chọn những phần trọng tâm trong từng chương, từng bài cần kiểm tra, đánh giá
+ Bước 2: lập bảng qui định 2 chiều
Xác định các mục tiêu cần khảo sát theo thang mức độ nhận thức của Bloom gồm các mức độ: Biết, hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá
Lập bảng qui định 2 chiều về nội dung và mục tiêu cần kiểm tra, đánh giá cho từng bài, từng chương thật chặt chẽ, hợp lý. Ấn định tỷ lệ câu hỏi cho từng phần của chương trình
+ Bước 3: Lựa chọn hình thức câu trắc nghiệm: TN đúng – sai, TN nhiều lựa chọn….. Hiện nay, câu TN nhiều lựa chọn được ưa dùng hơn cả vì những ưu điểm của nó có thể phục vụ một cách hiệu quả cho việc đo lường thành quả học tập
+ Bước 4: Tiến hành soạn thảo các câu hỏi TN: đối với từng loại hình thức câu TN, các chuyên gia về TN đều có nhữgn gợi ý, những điều cần tuân thủ và cần tránh nhằm giúp soạn thảo câu TN đạt yêu cầu, tránh tiết lộ đáp án do cách đặt câu gây ra.
Trong bản thảo nên chú thích rõ ý của câu hỏi đó, câu hỏi đó nằm ở dòng nào, trang nào, tài liệu tham khảo nào… để tiện cho việc chỉnh sửa nếu có sau này
+ Bước 5: Chỉnh sửa nội dung
Bài TN sau khi được soạn thảo xong, người soạn nên tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp và thống nhất đáp án. Tiến hành sửa chữa các câu TN
+ Bước 6: Tổ chức thi thử
Để đảm bảo tính trung thực của kết quả, giá trị của bộ đề thì việc tổ chức thi phải nghiêm túc từ khâu soạn thảo bộ đề thi, in ấn, coi thi, chấm thi…
+ Bước 7: Xử lý kết quả thu được
Sử dụng các phần mềm thống kê chuyên nghiệp như SPSS, SYSTAT, EXCELL… để xử lý, tính toán các thông số như: độ khó, độ phân cách, độ tin cậy, độ lệch tiêu chuẩn, tính giá trị của bài trắc nghiệm… Trên cơ sở đó đánh giá được toàn bộ bài TN.
Có thể tóm tắt lại theo qui trình sau:
Cần sửa
Không đạt
Bắt đầu
Xây dựng ngân hàng câu hỏi, bộ đề
Tổ chức kiểm tra đánh giá người học
Đánh giá chất lượng câu hỏi và bộ đề
Hoàn thiện câu hỏi, bộ đề
Thu thập số liệu thống kê
Loại bỏ
Kết thúc


















IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
Trắc nghiệm khách quan ngày càng được áp dụng rộng rãi do tính ưu việt của nó và trong giai đoạn thực hiện cuộc vận động 2 không do ngành Giáo dục phát động hiện nay, việc áp dụng TNKQ trở nên cần thiết và phù hợp với xu hướng của thời đại, đáp ứng được mục tiêu của một kỳ thi an toàn, chính xác, công bằng xã hội, tiết kiệm tiền của, thời gian và hiệu quả. Tuy nhiên, trong một số học phần, môn học thì trắc nghiệm khách quan không phải là sự lựa chọn tốt để đánh giá năng lực nhận thức của người học, có lúc cần phải chọn hình thức tự luận hoặc kết hợp trắc nghiệm khách quan với các hình thức khác. 
2. KIẾN NGHỊ
· Cần tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về TNKQ, về cách tính toán, xử lý các thông số của bài TNKQ, về cách biến cải điểm TNKQ thô sang thang điểm 10 hoặc thang điểm theo quy định của Bộ.
· Đối với một số môn học hiện nay, nên tiến hành xây dựng ngân hàng câu hỏi TNKQ để thay thế dần cho hình thức thi bằng phương pháp tự luận.
· Đổi mới các phương pháp giảng dạy cho phù hợp với cách kiểm tra – đánh giá bằng TNKQ, cần tránh cách dạy nhồi nhét, học thuộc lòng… như trước đây
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